
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN SƠN ĐỘNG 

 
Số:          /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sơn Động, ngày        tháng 01 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc khen thưởng các tập thể và các cá nhân có thành tích trong xây 

dựng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”  

và công tác Gia đình năm 2020 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN ĐỘNG 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Thông tư số 

08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ; 

Căn cứ Hướng dẫn số 478/HD-BCĐ ngày 14/02/2019 của Ban Chỉ đạo 

(BCĐ) phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 

(TDĐKXDDĐSVH) tỉnh Bắc Giang về việc triển khai thực hiện các Quy định về 

xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”; “Làng văn hóa”; “Bản 

văn hóa”; Tổ dân phố văn hóa” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 18/12/2018 của UBND tỉnh Bắc 

Giang về việc ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh 

Bắc Giang;  

 Theo đề nghị của cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng 

huyện; đề nghị của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa” và công tác Gia đình huyện tại Tờ trình số 56/TTr-BCĐ ngày 

31/12/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Tặng giấy khen kèm theo tiền thưởng cho 21 tập thể Ban chỉ 

đạo, Ban vận động; 27 cơ quan, đơn vị; 16 hộ gia đình; 23 cá nhân có thành 

tích trong công tác thi đua xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa” và công tác Gia đình  năm 2020 (Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Mức thưởng cho mỗi tập thể là 900.000 đồng; mỗi cá nhân là: 

450.000 đồng. Tổng số tiền thưởng là 60.750.000 đồng (Sáu mươi triệu bảy 

trăm năm mươi nghìn đồng chẵn). 

Kinh phí khen thưởng được trích từ Quỹ thi đua, khen thưởng năm 2021. 
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Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Thường trực Hội đồng Thi đua, khen 

thưởng huyện, Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện, 

Kho bạc Nhà nước huyện, Liên đoàn Lao động huyện, Phòng Văn hóa và thông 

tin huyện, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa” và công tác Gia đình  huyện, các tập thể và các cá nhân có tên trong danh 

sách tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

 
 Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- TT HĐTĐ-KT huyện; 

- LĐVP, CBTH; 

- Lưu: VT. 

 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Trọng 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 3 

DANH SÁCH 

Khen thưởng các tập thể và các cá nhân có thành tích trong xây dựng 

phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”  

và công tác Gia đình năm 2020 

 (Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày      tháng 01 năm 2021 

của Chủ tịch UBND huyện Sơn Động) 

 

I. TẬP THỂ BAN CHỈ ĐẠO, BAN VÂN ĐỘNG 

Số 

TT Tên cơ quan, đơn vị 

1 BCĐ Phong trào "TDĐKXDĐSVH" xã Hữu Sản, huyện Sơn Động 

2 BCĐ Phong trào "TDĐKXDĐSVH" xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động 

3 BCĐ Phong trào "TDĐKXDĐSVH" xã An Lạc, huyện Sơn Động 

4 BCĐ Phong trào "TDĐKXDĐSVH" xã Vân Sơn, huyện Sơn Động 

5 Ban vận động  thôn Đồng Mạ, xã Dương Hưu, huyện Sơn Động 

6 Ban vận động  thôn Nà Vàng, xã Vân Sơn, huyện Sơn Động 

7 Ban vận động  thôn Sản, xã Hữu Sản, huyện Sơn Động 

8 Ban vận động  thôn Thượng, xã Long Sơn, huyện Sơn Động 

9 Ban vận động  thôn Đồng Hả, Yên Định, huyện Sơn Động 

10 Ban vận động  thôn Hiệp Reo, xã Vĩnh An, huyện Sơn Động 

11 Ban vận động  thôn Mai Hiên, xã Vĩnh An, huyện Sơn Động 

12 Ban vận động  Thôn Mặn, xã Vĩnh An, huyện Sơn Động 

13 Ban vận động  thôn Thôn Rèm, xã Giáo Liêm, huyện Sơn Động 

14 Ban vận động  thôn Bảo Tuấn, xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động 

15 Ban vận động  thôn Đồng Mé, xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động 

16 Ban vận động  thôn Biểng, xã An Lạc, huyện Sơn Động 

17 Ban vận động  TDP Lừa, TT An Châu, huyện Sơn Động 

18 Ban vận động TDP Phe, TT An Châu, huyện Sơn Động 

19 Ban vận động  thôn Tân Chung, Lệ Viễn, huyện Sơn Động 

20 Ban vận động  TDP Thanh Chung, TT Tây Yên Tử, huyện Sơn Động 

21 Ban vận động  thôn Tân Sơn, xã Đại Sơn, huyện Sơn Động 
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II. HỘ GIA ĐÌNH 

TT Họ và tên Nơi cư trú 

1 Bà Vi Thị Liễu  Thôn Mục, xã Dương Hưu, huyện Sơn Động 

2 Ông Triệu Sinh Học Thôn Gà, xã Vân Sơn, huyện Sơn Động 

3 Ông Hoàng Văn Triều Thôn Sản, xã Hữu Sản, huyện Sơn Động 

4 Ông Phạm Văn Thoại Thôn Đẫng, xã Long Sơn, huyện Sơn Động 

5 Ông Nông Văn Chinh Đồng Hả, Yên Định, huyện Sơn Động 

6 Ông Ngọc Văn Thu Thôn Mặn, xã Vĩnh An, huyện Sơn Động 

7 Ông Chu Văn Dũng Thôn Rèm, xã Giáo Liêm, huyện Sơn Động 

8 Ông Hoàng Văn Tròn Thôn Sầy, xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động 

9 Ông Trần Văn Nam An Hà, xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động 

10 Ông Lộc Văn Đông Đồng Khao, xã An Lạc, huyện Sơn Động 

11 Ông Lã Văn Lý Đồng Bài, xã An Lạc, huyện Sơn Động 

12 Ông Trần Văn Phòng TDP Lừa, TT An Châu, huyện Sơn Động 

13 Bà Lê Thị Vân Tân Chung, xã Lệ Viễn, huyện Sơn Động 

14 Ông Đặng Văn Nhằm TDP Mậu, TT Tây Yên Tử, huyện Sơn Động 

15 Ông Ngô Quốc Hân Thôn Rỏn, xã Thanh Luận, huyện Sơn Động 

16 Ông Hà Văn Thành Tân Trung, xã Đại Sơn, huyện Sơn Động 
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III. CÁ NHÂN 

TT Họ Và Tên 
Chức vụ - chức danh 

 Đơn vị công tác - Nơi cư trú 

1 Bà Đỗ Thị The  Phó CT UBND xã Dương Hưu, huyện Sơn Động 

2 Bà Lưu Thị Hòa Bí thư Đoàn TN xã Hữu Sản, huyện Sơn Động 

3 Ông Hoàng Mạnh Hùng Phó CT UBND xã Yên Định, huyện Sơn Động 

4 Bà Lý Thị Nhì 
Công chức Văn hóa - Xã hội, xã Vĩnh An, huyện Sơn 

Động 

5 Ông Vi Văn Nam 
Công chức Văn hóa - Xã hội, xã Giáo Liêm, huyện 

Sơn Động 

6 Ông Nguyễn Văn Chung 
Công chức Văn hóa - Xã hội, xã An Bá, huyện Sơn 

Động 

7 Ông Châu Văn Tiến Chủ tịch MTTQ xã An Lạc, huyện Sơn Động 

8 Ông Nguyễn Văn Quynh 
Công chức Văn hóa - Xã hội, TT An Châu, huyện Sơn 

Động 

9 Ông Nguyễn Văn Tính Công chức Văn hóa - Xã hội, xã Lệ Viễn, huyện Sơn Động 

10 Ông Thân Văn Nguyên 
Công chức Văn hóa - Xã hội, TT Tây Yên Tử, huyện 

Sơn Động 

11 Ông Phạm Văn Hiền Cán bộ Đài truyền thanh xã Thanh Luận, huyện Sơn Động 

12 Ông Vi Văn Hạnh Chủ tịch Hội Nông dân, xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động 

13 Ông Nguyễn Thị Lương Chủ tịch MTTQ xã Phúc Sơn, huyện Sơn Động 

14 Ông Vi Văn Hợp Cán bộ Đài truyền thanh xã Đại Sơn, huyện Sơn Động 

15 Ông Trần Thị Lợi Thôn Việt Tiến, xã Giáo Liêm, huyện Sơn Động 

16 Ông Lục Văn Tăng Thôn Lọ, xã Lệ Viễn, huyện Sơn Động 

17 Ông Trần Văn Đại Thôn Khe Táu, xã Yên Định, huyện Sơn Động 

18 Ông Nông Văn Thắm Thôn Chào, xã Vĩnh An, huyện Sơn Động 

19 Ông Mông Văn Đăng TDP Lừa, TT An Châu, huyện Sơn Động 

20 Ông Trịnh Duy Ngơi Thôn Đông Bảo Tuấn, huyện Sơn Động 

21 Ông Lê Đình Họa Thôn Dần, xã Hữu Sản, huyện Sơn Động 

22 Ông Lê Văn Toàn Thôn Phe, xã Vân Sơn, huyện Sơn Động 

23 Ông Vũ Ngọc Huân Thôn nà Ó, xã An Lạc, huyện Sơn Động 
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IV. CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

Số 

TT 
Tên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 

1 Ban Tuyên giáo Huyện ủy huyện Sơn Động 

2 Ban Dân vận Huyện ủy huyện Sơn Động 

3 Liên đoàn Lao động huyện Sơn Động 

4 Phòng Nội vụ huyện Sơn Động 

5 Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Sơn Động 

6 Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Sơn Động  

7 Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Sơn Động 

8 UBND xã Tuấn Đạo huyện Sơn Động 

9 UBND xã Long Sơn huyện Sơn Động 

10 UBND xã Vĩnh An huyện Sơn Động 

11 Công an huyện huyện Sơn Động 

12 Trường THPT Sơn Động số 1 huyện Sơn Động 

13 Ngân hàng chính sách xã hội huyện Sơn Động 

14 Trạm Y tế xã An Lạc, huyện Sơn Động 

15 Trạm Y tế xã Long Sơn, huyện Sơn Động 

16 Trường Mầm non An Châu, huyện Sơn Động 

17 Trường Mầm non An Lạc, huyện Sơn Động 

18 Trường Mầm non Yên Định, huyện Sơn Động 

19 Trường Mầm non Tuấn Đạo, huyện Sơn Động 

20 Trường Tiểu học An Lập, huyện Sơn Động  

21 Trường Tiểu hoc thị trấn An Châu, huyện Sơn Động 

22 Trường Tiểu học An Châu, huyện Sơn Động 

23 Trường Trung học cơ sở Yên Định, huyện Sơn Động 

24 Trường PTDTBT THCS Dương Hưu, huyện Sơn Động 

25 Trường Trung học cơ sở Lệ Viễn, huyện Sơn Động 

26 Trường TH &THCS Vĩnh Khương, huyện Sơn Động 

27 Trường TH &THCS Thanh Luận, huyện Sơn Động 
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